
Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 1 - Mã đề 16 

Đề thi toán lớp 2 – Đề thi học kì 1 lớp 2 

Đề thi số 16 

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước phương án đúng. 

a. Kết quả của phép cộng 76 + 16 là : 

A. 82  

B. 72  

C. 93  

D. 92 

b. Phép trừ 100 - 75 có kết quả là: 

A. 35.  

B. 25  

C. 15  

D. 16 

c. Hiệu nào dưới đây lớn hơn 56? 

A. 59 - 8 B. 69 - 10  

C. 56 - 0  

D. 58 - 3 

d. Số hình tam giác có trong hình bên là: 
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 A. 2  

B. 3  

C. 4  

D. 5 

Bài 2: (1 điểm) Điền số hoặc dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm. 

a. 42 + 15 ...... 75  

b. 100 - 42 ...... 43 

c. 10 giờ đêm còn gọi là ..... giờ. 

d. Ngày 1 tháng 1 năm 2019 là ngày thứ sáu. Thứ sáu tuần sau đó là ngày ..... tháng ..... 

Bài 3: (2 điểm) Đặt tính và tính: 

a. 36 + 38  

b. 75 - 27  

c. 100 - 37  

d. 29 + 57 

Bài 4: (1 điểm) Tính: 

a. 48 + 35 - 38  

b. 100 - 28 + 15 

Bài 5: (1 điểm) Tìm x, biết: 

a. x + 37 = 80  

b. 42 - x = 22 

Bài 6: (2 điểm) Bài giải. 

Thùng gạo nếp có 53 kg, Thùng gạo tẻ có ít hơn thùng gạo nếp 8 kg. Hỏi thùng gạo tẻ có bao 

nhiêu ki - lô - gam? 

Bài 7. (1 điểm) Tính nhanh: 
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24 + 65 - 4 - 5 
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Đáp án 

Bài 1 

a) D  

b) B  

c) B  

d) C 

Bài 2 

a. 42 + 15 < 75  

b. 100 - 42 > 43 

c. 10 giờ đêm còn gọi là 22 giờ 

d. Ngày 1 tháng 1 năm 2019 là ngày thứ sáu. Thứ sáu tuần sau đó là ngày 8 tháng 1. 

Bài 3.  

a) 36 + 38 = 74  

b) 75 – 27 = 48 

c) 100 – 37 = 63  

d) 29 + 57 = 86 

Bài 4: 

a. 48 + 35 - 38 = 83 - 38 = 45 

b. 100 - 28 + 15 = 72 + 15 = 87 

Bài 5: 

a. x + 37 = 80 

x = 80 - 37  

x = 43 
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b. 42 - x = 22 

x = 42 - 22 

x = 20 

Bài 6.  

Thùng gạo tẻ nặng số kilogam là :  

53 – 8 = 45 (kg) 

Đáp số: 45 kg gạo 

Bài 7. 

24 + 65 - 4 - 5 = (24 - 4) + (65 - 5) = 20 + 60 = 80 

- Hết - 
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